
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA LUẬT: 09 văn bản  

1 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

về cấp giấy phép xây 

dựng, quản lý trật tự 

xây dựng và quản lý 

an toàn lao động 

trong thi công xây 

dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Bình ban hành kèm 

theo Quyết định số 

37/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

Khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Ban 

hành văn bản 

quy phạm pháp 

luật năm 2020 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

ban hành kèm theo  

Quyết định số 

37/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy 

định ban hành kèm 

theo Quyết định số 

37/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 của  

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

Tháng 4  

 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

2 
Quyết 

định 

Ban hành Quy định 

quản lý Nhà nước   

về giá trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Khoản 1, khoản 2 

Điều 16 Luật Giá 

ngày 19/6/2023 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

Quy định quản lý Nhà 

nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

- Quy định quản lý 

Nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Tháng 7 
Sở Tài 

chính 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

 



2 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

liên quan - Thay thế      

Quyết định số 

29/2014/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2014 của   

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

phương 

có liên 

quan 

3 
Quyết 

định 

Phân cấp quản lý 

Nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

ngành Công Thương 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Điều 14 Luật Tổ 

chức chính quyền 

địa phương ngày 

19/6/2015 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Phân cấp quản lý Nhà 

nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành 

Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

- Phân cấp quản lý 

Nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Công 

Thương trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

- Thay thế      

Quyết định số 

18/2022/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2022 của  Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình 

Quý I 
Sở Công 

Thương 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

4 
Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Quy 

chế xét tặng Giải 

thưởng Khoa học và 

Công nghệ Hoa Lư 

tỉnh Ninh Bình ban 

Khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

Ban hành văn 

bản quy phạm 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Sửa đổi, bổ sung     

một số nội dung của 

Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2022 của        

Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung 

của Quy chế ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-

Tháng 4 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

 



3 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

hành kèm theo 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

pháp luật ngày 

18/6/2020 
Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

 

UBND ngày 

18/01/2022 của    

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

 

có liên 

quan 

5 
Quyết 

định 

Bãi bỏ Quyết định số 

38/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban 

hành Quy định định 

mức xây dựng dự 

toán đối với nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

Ban hành văn 

bản quy phạm 

pháp luật ngày 

18/6/2020 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Bãi bỏ Quyết định số 

38/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân     

tỉnh Ninh Bình 

Bãi bỏ Quyết định 

số 38/2015/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2015       

của UBND tỉnh 

Ninh Bình 

Quý II 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

6 
Quyết 

định 

Quy định về quản lý 

công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Khoản 1 Điều 

56 Luật Chuyển 

giao công nghệ 

ngày 19/6/2017 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về quản lý 

công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

 

Quy định về hoạt 

động chuyển giao 

công nghệ; thẩm 

định công nghệ dự 

án đầu tư; hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ; phát 

Quý IV 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

 



4 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

triển thị trường 

khoa học và công 

nghệ; quản lý nhà 

nước về chuyển 

giao công nghệ 

trên địa bàn tỉnh 

quan 

7 
Quyết 

định 

Quy định tổ chức, 

hoạt động của lực 

lượng quản lý đê 

nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Khoản 3 Điều 

37 Luật Đê điều 

ngày 29/11/2006 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Cơ cấu tổ chức, nguồn 

kinh phí, chế độ thù 

lao và các quy định 

khác có liên quan đến 

tổ chức và hoạt động 

của lực lượng quản lý 

đê nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Quy định về cơ 

cấu tổ chức, nguồn 

kinh phí, chế độ thù 

lao và các quy định 

khác có liên quan 

đến tổ chức và hoạt 

động của lực lượng 

quản lý đê nhân 

dân trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Năm 

2024 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

8 
Quyết 

định 

Bãi bỏ Quyết định số 

02/2009/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2009 của  

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình ban 

hành Quy chế về 

trình tự, thủ tục xét 

cho phép sử dụng thẻ 

đi lại của doanh 

nhân APEC thuộc 

tỉnh Ninh Bình 

Khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

Ban hành văn 

bản quy phạm 

pháp luật  ngày 

18/6/2020 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Bãi bỏ Quyết định số 

02/2009/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2009 của  

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

Bãi bỏ Quyết định 

số 02/2009/QĐ-

UBND ngày 

07/01/2009 của  

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

Năm 

2024 

Công an 

tỉnh 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 



5 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

9 

Quyết 

định 

 

 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban 

Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh 

Ninh Bình kèm theo 

Quyết định số 

57/2023/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2023 của  

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

Khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

Ban hành văn 

bản quy phạm 

pháp luật ngày 

18/6/2020 

Ban Quản 

lý các khu 

công 

nghiệp tỉnh 

và các tổ 

chức, cá 

nhân khác 

có liên 

quan 

Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung trong Quy 

định kèm theo Quyết 

định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2023 của UBND 

tỉnh Ninh Bình 

Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung 

trong Quy định 

kèm theo        

Quyết định số 

57/2023/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2023          

của UBND tỉnh 

Ninh Bình 

Năm 

2024 

Ban 

Quản lý 

các khu 

công 

nghiệp 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH: 10 văn bản  

1 
Quyết 

định 

Ban hành quy trình 

thẩm định, phê 

duyệt, điều chỉnh 

Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây 

dựng các dự án sử 

dụng vốn đầu tư 

công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do  

Ủy ban nhân dân      

cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã quyết định 

Điểm a khoản 

35 Điều 12 

Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 

của Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về quy trình 

thẩm định, phê duyệt, 

điều chỉnh Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án 

sử dụng vốn đầu tư 

công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do  

Ủy ban nhân dân các 

cấp quyết định đầu tư 

trên địa bàn tỉnh     

Ban hành quy 

trình thẩm định, 

phê duyệt, điều 

chỉnh Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng 

các dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, 

vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân 

dân các cấp quyết 

Tháng 3 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 



6 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình định đầu tư 

2 
Quyết 

định 

Quy định về quản lý 

chiếu sáng đô thị 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 2 Điều 

25 Nghị định số 

79/2009/NĐ-CP 

ngày 28/9/2009 

của Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về quản lý 

chiếu sáng đô thị trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Quy định về quản 

lý chiếu sáng đô 

thị trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Tháng 9 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

3 
Quyết 

định 

Ban hành Bộ đơn giá 

nhà cửa, vật kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2024 

Khoản 2 Điều 

24, khoản 2 

Điều 26       

Nghị định số 

10/2021/NNĐ-

CP ngày 

09/02/2021     

của Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Đơn giá nhà cửa, vật 

kiến trúc trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Bộ đơn giá nhà 

cửa, vật kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình        

năm 2024 

Tháng 12 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

4 
Quyết 

định 

Quy định về cưỡng 

chế thi hành quyết 

định giải quyết tranh 

chấp đất đai, quyết 

định công nhận hòa 

giải thành đã có hiệu 

lực thi hành trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Khoản 8 Điều 

91 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 

của Chính phủ 

được sửa đổi tại 

khoản 59 Điều 2 

Nghị định số 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về nguyên 

tắc, điều kiện, thẩm 

quyền; trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên 

quan trong cưỡng chế 

thi hành quyết định 

giải quyết tranh chấp 

Quy định về 

cưỡng chế thi hành 

quyết định giải 

quyết tranh chấp 

đất đai, quyết định 

công nhận hòa giải 

thành đã có hiệu 

lực thi hành trên 

Quý I 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 



7 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 

của Chính phủ 

đất đai, quyết định hòa 

giải thành đã có hiệu 

lực thi hành trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

địa bàn tỉnh     

Ninh Bình 

 

5 
Quyết 

định 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công xây 

dựng, duy trì vận hành 

hệ thống thông tin 

ngành Tài nguyên và 

Môi trường trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Khoản 7 Điều 1 

Nghị định số 

149/2016/NĐ-

CP ngày 

11/11/2016 của 

Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công xây dựng, 

duy trì vận, hành hệ 

thống thông tin ngành 

Tài nguyên và Môi 

trường  trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Đơn giá dịch vụ   

sự nghiệp công 

xây dựng, duy trì, 

vận hành hệ thống 

thông tin ngành 

Tài nguyên và Môi 

trường  trên         

địa bàn tỉnh      

Ninh Bình 

Quý I 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

6 
Quyết 

định 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công thống 

kê, kiểm kê đất đai 

và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 7 Điều 1 

Nghị định số 

149/2016/NĐ-

CP ngày 

11/11/2016 của 

Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công thống kê, 

kiểm kê đất đai và xây 

dựng bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Đơn giá dịch vụ    

sự nghiệp công 

thống kê, kiểm kê 

đất đai và xây 

dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Quý I 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

7 
Quyết 

định 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công thu 

nhận, lưu trữ, bảo 

quản thông tin, dữ 

Khoản 7 Điều 1 

Nghị định số 

149/2016/NĐ-

CP ngày 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công thu nhận, 

lưu trữ, bảo quản 

thông tin, dữ liệu tài 

Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công thu 

nhận, lưu trữ, bảo 

quản thông tin, dữ 

Quý I 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

 



8 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

11/11/2016    

của Chính phủ 

liên quan nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh     

Ninh Bình  

liệu tài nguyên và 

môi trường trên 

địa bàn tỉnh      

Ninh Bình 

địa 

phương 

có liên 

quan 

8 
Quyết 

định 

Quy định về quản lý, 

bảo vệ hành lang bảo 

vệ bờ biển trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Điểm b khoản 1 

Điều 43 Nghị 

định số 

40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về mục tiêu, 

nội dung và trách 

nhiệm quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn tỉnh 

-  Quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ 

bờ biển 

- Trách nhiệm 

quản lý, bảo vệ 

hành lang bảo vệ 

bờ biển 

Quý IV 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

9 
Quyết 

định 

Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh      

Ninh Bình 

Khoản 13 Điều 

1 Nghị định 

107/2020/NĐ-

CP ngày 

14/9/2020 của 

Chính phủ 

Thanh tra 

tỉnh và các 

tổ chức, cá 

nhân khác 

có liên 

quan 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh         

Ninh Bình 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Thanh 

tra tỉnh Ninh Bình 

Quý III 
Thanh 

tra tỉnh 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 



9 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

10 
Quyết 

định 

Về việc áp dụng hệ 

số K thành phần 

trong chi trả tiền 

dịch vụ môi trường 

rừng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Điểm c khoản 2 

Mục II Phụ lục 

VII Nghị định số 

156/2018/NĐ-

CP ngày 

16/11/2018    

của Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định về áp dụng 

hệ số K trên toàn bộ 

diện tích rừng có cung 

ứng dịch vụ môi 

trường rừng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Quy định về việc 

áp dụng hệ số K 

trên toàn bộ diện 

tích rừng có cung 

ứng dịch vụ môi 

trường rừng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

Năm 

2024 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

III VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA THÔNG TƯ: 04 văn bản  

1 
Quyết 

định 

Quy định xác định và 

quản lý các chi phí 

dịch vụ sự nghiệp 

công, dịch vụ công ích 

đô thị trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Khoản 4 Điều 3, 

khoản 2  Điều 5 

Thông tư số 

14/2017/TT-

BXD ngày 

28/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định xác định và 

quản lý các chi phí 

dịch vụ sự nghiệp 

công, dịch vụ công ích 

đô thị trên địa bàn    

tỉnh Ninh Bình 

Quy định xác định 

và quản lý các chi 

phí dịch vụ sự 

nghiệp công, dịch 

vụ công ích đô thị 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Tháng 12 
Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

2 
Quyết 

định 

Ban hành Quy chế 

tuyển dụng, tiếp nhận, 

điều chuyển giáo viên 

Trường Trung học 

phổ thông chuyên 

Lương Văn Tụy 

Khoản 2 Điều 

15 Thông tư số 

05/2023/TT-

BGDĐT ngày 

28/02/2023 của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Trường 

Trung học 

phổ thông 

chuyên 

Lương Văn 

Tụy; tổ 

chức, cá 

Quy chế tuyển dụng, 

tiếp nhận, điều chuyển 

giáo viên Trường Trung 

học phổ thông chuyên 

Lương Văn Tụy 

Quy chế tuyển 

dụng, tiếp nhận, 

điều chuyển giáo 

viên Trường 

Trung học phổ 

thông chuyên 

Lương Văn Tụy 

Quý II 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

 



10 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

nhân liên 

quan 

quan 

3 
Quyết 

định 

Ban hành Quy định 

chi tiết việc thực 

hiện thu thập, đăng 

ký, lưu giữ và công 

bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ thuộc 

thẩm quyền quản lý 

của tỉnh Ninh Bình 

Thông tư số 

11/2023/ TT-

BKHCN ngày 

26/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định chi tiết việc 

thực hiện thu thập, 

đăng ký, lưu giữ và 

công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thuộc thẩm 

quyền quản lý của   

tỉnh Ninh Bình 

- Quy định chi tiết 

việc thực hiện thu 

thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố 

thông tin về nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm 

quyền quản lý của 

tỉnh Ninh Bình 

-Thay thế       

Quyết định số 

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2016 của  

Ủy ban nhân dân      

tỉnh Ninh Bình 

Quý II 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 

4 
Quyết 

định 

Quy định số lượng, 

việc xét chọn và hợp 

đồng trách nhiệm đối 

với cộng tác viên 

dân số trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Điểm c khoản 2 

Điều 8 Thông tư 

số 02/2021/TT-

BYT ngày 

25/01/2021 của 

Bộ trưởng        

Bộ Y tế 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Quy định số lượng, 

việc xét chọn và hợp 

đồng trách nhiệm đối 

với cộng tác viên dân 

số trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Quy định số 

lượng, việc xét 

chọn và hợp đồng 

trách nhiệm đối 

với cộng tác viên 

dân số trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Năm 

2024 
Sở Y tế 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 

 



11 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Trích yếu nội dung 

văn bản 

Căn cứ         

ban hành 

Đối tượng 

điều chỉnh 
Phạm vi điều chỉnh 

Nội dung chính 

của văn bản 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

 

IV VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA QUYẾT ĐỊNH: 01 văn bản  

1 
Quyết 

định 

Về việc công bố tiêu 

chuẩn kỹ thuật và đơn 

giá cây giống lâm 

nghiệp xuất vườn của 

một số loài cây trồng 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Điểm c khoản 5 

Điều 20 Quyết 

định số 

38/2016/QĐ-

TTg ngày 

14/9/2016 của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

Công bố tiêu chuẩn kỹ 

thuật và đơn giá một 

số loài cây giống lâm 

nghiệp phục vụ trồng 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Công bố tiêu chuẩn 

kỹ thuật và đơn giá 

cây giống lâm 

nghiệp xuất vườn 

của một số loài cây 

trồng rừng chủ yếu 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Năm 

2024 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

nông 

thôn 

 

Các sở, 

ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan 
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